
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT  

LÝ TỰ TRỌNG TP.  HỒ CHÍ MINH

TT
Số 

báo danh
Ngày sinh Nơi sinh Lớp

Điểm 

Đọc+Viết
Điểm Nghe Điểm Nói Kết quả Xếp loại

1 AK090001 Phạm Tiến Dũng 10/03/1993 Đăk Nông 15TN-Ô 4,0 2,0 6,0 4,0 Không đạt

2 AK090002 Nguyễn Tuấn Hiệp 20/06/1996 Tp. Hồ Chí Minh 15TCT-Ô 3,5 2,0 4,0 3,5 Không đạt

3 AK090003 Hà Triệu Khang 04/06/1996 Bình Thuận 14TC-CKT_P 4,0 3,0 7,0 4,5 Không đạt

4 AK090004 Lương Thế Khánh 12/07/1997 Tp. Hồ Chí Minh 15TCT-Ô 3,0 3,0 0,0 2,5 Không đạt

5 AK090005 Lê Văn Lợi 20/10/1995 Đắk Lắk 15TN-QTM 3,0 2,0 6,0 3,5 Không đạt

6 AK090006 Nguyễn Minh Luân 24/08/1997 Đồng Tháp 15TN-CK 4,0 2,0 7,0 4,5 Không đạt

7 AK090007 Nguyễn Văn Mẫu 09/04/1997 Bến Tre 15TN-CK 3,5 3,0 6,0 4,0 Không đạt

8 AK090008 Nguyễn Hoài Nam 20/05/1995 Đắk Lắk 15TN-Ô 4,5 2,0 6,0 4,5 Không đạt

9 AK090009 Nguyễn Thanh Quân 04/08/1995 Đăk Nông 15TN-Ô 4,5 3,0 5,0 4,5 Không đạt

10 AK090010 Lưu Vũ Anh Quốc 11/07/1997 Bình Thuận 15TCT-Ô 5,0 3,0 7,0 5,0 Trung bình

11 AK090011 Cao Tấn Quý 24/08/1997 Tp. Hồ Chí Minh 15TCT-Ô 3,5 3,0 5,0 4,0 Không đạt

12 AK090012 Bùi Văn Tấn Tài 04/03/1997 Đắk Lắk 15TCT-Ô 4,0 3,0 5,0 4,0 Không đạt

13 AK090013 Nguyễn Tấn Tài 12/05/1992 Cửu Long 15TN-NL 4,5 3,0 6,0 4,5 Không đạt

15 AK090015 Phan Trọng Thệ 16/07/1996 Tp. Hồ Chí Minh 15TCT-Ô 4,5 2,0 4,0 4,0 Không đạt

16 AK090016 Nguyễn Cường Thịnh 20/12/1997 Tây Ninh 15TCT-CK 4,0 2,0 5,0 4,0 Không đạt
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17 AK090017 Lê Tấn Tiến 07/05/1996 Tp. Hồ Chí Minh 15TCT-Ô 4,0 2,0 5,0 4,0 Không đạt

18 AK090018 Dương Thanh Tùng 09/06/1995 Long An 15TN-Ô 5,0 2,0 5,0 4,5 Không đạt

20 AK090020 Trần Ngọc Tiến 28/11/1997 Tp. Hồ Chí Minh 15TCT-Ô 3,0 3,0 0,0 2,5 Không đạt

21 AK090021 Châu Dị Sang 04/04/1996 Ninh Thuận 15TCT-Ô 4,0 3,0 6,0 4,5 Không đạt

Tổng cộng danh sách có 176 thí sinh  

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 2 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG


